
TW, 

tỉnh
Huyện Xã

Huy động 

khác

A TỔNG CỘNG 3.603 1.666 1.148 303 486

I XÃ BÌNH PHÚ        2.593    1.386       519      207            481 

1
Bê tông hóa giao thông nông thôn tuyến ĐH 29 đến 

nhà ông minh tổ 1 thôn Ngũ Xã
0,27 314 126 63 31 94

NQ 03/NQ-HĐND ngày 18/02/2025 

của HĐND huyện

2
Bê tông hóa giao thông nông thôn: Mở rộng ĐX 6 

theo kênh N16 (mở rộng 1m)
1,6 621 248 124 62 186

NQ 03/NQ-HĐND ngày 18/02/2025 

của HĐND huyện

3
Bê tông hóa giao thông nông thôn Tuyến từ kênh N16 

qua nhà ông Lê Phát tổ 9 Tú Trà
0,425 495 198 99 49 148

NQ 03/NQ-HĐND ngày 18/02/2025 

của HĐND huyện

4
Xây dựng cống thoát nước qua đường GT tuyến Cù 

Lao qua kênh N14B2 tổ 4 Ngũ Xã 
01 CT 120 84 24 12 0

NQ 03/NQ-HĐND ngày 18/02/2025 

của HĐND huyện

5 Xây mới Nhà văn hóa thôn Đức An 01 CT 1.043 730 209 52 52
NQ 03/NQ-HĐND ngày 18/02/2025 

của HĐND huyện

II XÃ BÌNH TRIỀU 100 70 20 5 5

1

Cống thoát nước qua đường giao thông nội đồng 

(tuyến từ nhà ông Sang tổ 15 đến giáp đường giao 

thông nông thôn tổ 13, qua cánh đồng Sầm Cây Tre)

01 CT 100 70 20 5 5
NQ 03/NQ-HĐND ngày 18/02/2025 

của HĐND huyện

III XÃ BÌNH TRUNG 911 210 609 91 0

1 Nâng cấp Khu thể thao xã 01 CT 301 210 60 30
NQ 03/NQ-HĐND ngày 18/02/2025 

của HĐND huyện

2 Nâng cấp, sửa chữa Khu thể thao trung tâm xã 01 CT 610 549 61
NQ 03/NQ-HĐND ngày 18/02/2025 

của HĐND huyện

(Ban hành theo Nghị quyết sô: 11/NQ-HĐND ngày 28    tháng   3 năm 2025 của HĐND huyện Thăng Binh)

PHỤ LỤC 01:

ĐƯA RA KHỎI DANH MỤC ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI NĂM 2025

(ĐVT: Triệu đồng)

TT Tên danh mục công trình/dự án khởi công mới

Khối 

lượng 

(km ) 

Tổng mức 

Đầu tư

Trong đó

Ghi chú
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